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Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ địa chính Hà Nội

- Sơ đồ Phương án phân bổ và khoanh vùng các chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh Hà Nam đến năm 2030
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ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Hà Nội, ngày       tháng        năm 2025

TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH LỤC

Hà Nam, ngày       tháng        năm 2025 Bình Lục, ngày       tháng        năm 2025

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến tháng 10 năm 2024 huyện Bình Lục
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Đất ở tại đô thị
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Đất trồng cây hàng năm khác
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Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất khu công nghệ thông tin tập trung

Đất công trình giao thông

Đất công trình thủy lợi

Đất công trình cấp nước, thoát nước

Đất công trình phòng, chống thiên tai

Đất công trình xử lý chất thải

công cộng
Đất công trình năng lượng, chiếu sáng 

thông, công nghệ thông tin
Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn 

thắng cảnh, di sản thiên nhiên
Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối

hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh 

Đất tôn giáo

Đất tín ngưỡng

hồ, đầm, phá
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, 

rạch, suối
Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, 

hỏa táng, đất cơ sở lưu trữ tro cốt
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở 

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

QUỐC LỘ 1A

ĐƯỜNG TỈNH 497

cao, ghi chú điểm độ cao
Bình độ, ghi chú độ cao bình độ. Điểm độ

497

19

116

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa  giới hành chính cấp xã

Trụ sở UBND cấp xã

Trụ sở UBND cấp huyện

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Đường sắt

Quốc lộ

Đường tỉnh

Đường huyện

Đường liên xã

Đường thôn, xóm, khu phố, đất nhỏ

Đường hầm

Đê

Cầu

Cầu vượt

Cống

Sông, suối, ao, hồ

Kênh, mương

Đập
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DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030
( Tổng diện tích tự nhiên: 14.421,45 ha)

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

31,05 ha

0,22%

SKC

9.498,14 ha

65,86%

33,92%

4.892,26 ha
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